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BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC MÊ

Số:         /CV-BV
V/v Mời chào giá các 
 mặt hàng thuốc A10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Bắc Mê, ngày 9  tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thuốc

Căn cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của 
UBND huyện Bắc Mê về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 
2024;

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-BVCSSKCB ngày 26 tháng 9 năm 2024 về 
việc khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán 
bộ năm 2024;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện 
Bắc Mê đối với mặt hàng thuốc mang tính cấp thiết. Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc 
Mê, tỉnh Hà Giang cần mua sắm một số thuốc để phục vụ công tác khám chữa 
bệnh A10, để có cơ sở giá trên thị trường triển khai mua sắm, Bệnh viện kính mời 
các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào 
giá cho sản phẩm gồm:

- Có danh mục hàng hóa chi tiết kèm theo;
- Thông số, đóng gói trên mang tính tham khảo các đơn vị chào giá các mặt 

hàng tương đương về thông số, với đóng gói bằng hoặc lớn hơn.
Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:
1. Thư chào giá ( theo mẫu đính kèm công văn này);
2. Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh 

thuốc căn cứ theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 và 
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018; Số điện thoại/Email của đại diện 
đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc.

3. Bảng kê khai, công khai giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế 
theo Quy định của Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 và 
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018;

4. Hợp đồng mua bán các thuốc tương tự ( nếu có);



Bệnh viện sẽ tiếp nhận báo giá để tổng hợp đến trước ngày 18 tháng 12 năm 
2024 hoặc đến khi có đủ báo giá làm cơ sở theo quy định hiện hành.

Báo giá xin gửi về địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê. 
Địa chỉ tại Tổ 1, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Báo giá được gửi 
tới trước ngày 18 tháng 12 năm 2024.

Thông tin cần giải đáp xin liên hệ: DS Lã Thị Linh (SĐT: 0838 574 883).
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng website bệnh viện; 
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, KD-VT TBYT, TCKT.

     GIÁM ĐỐC

         Nguyễn Ngọc Chung



PHỤ LỤC 1. 
DANH MỤC THUỐC MỜI CHÀO GIÁ

(Đính kèm công văn số:      /CV-BV  ngày 9 tháng 12 năm 2024)

STT Tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng Đơn vị 
tính

Đường 
dùng

Số 
lượng

1

Glucosamin Sulfat 800mg, Chondroitin Sulfat 100mg, MSM 
75mg, Collagen type II 5mg, Sụn vi cá mập 5mg, Bromelain 
30mg, Canxi Photphat dạng nano 300mg, Vitamin D3 6.25µg, 
Vitamin K2 10µg, Curcumin 1mg

Viên Uống 600

2

Chiết Xuất Bạch Qủa (24% Flavonol Glycoside) 300mg; Chiết 
Xuất Việt Quất Đen 100mg; Chiết Xuất Rau Đắng Biển 100mg; 
Nattokinase 10mg; Citicoline 10mg
Melatonine 1,8mg; Coenzyme Q10: 50µg; Lutein 20µg

Viên Uống 900

3

Chiết xuất đông trùng hạ thảo hoa tuyết hàm lượng chất rắn 
0,9% trở lên, ( Nấm linh chi, Đương quy, Rễ bạch chỉ, Quả mâm 
xôi, Hoa mẫu đơn, Hoàng Liên, đông trùng hạ thảo hoa tuyết, 
tằm khô) 88,12%, xi-rô fructose cao, glucose tinh chế, L-
arginine, Táo tàu cô đặc (hàm lượng chất rắn 60%), Lưu huỳnh 
cô đặc (hàm lượng chất rắn 60%), axit citric, Hồng sâm cô đặc 6 
năm tuổi, saponin thô 70mg/g, Linh chi cô đặc (60% chất rắn), 
Cây cỏ ngọt được xử lý bằng enzym, Vitamin C...

Gói Uống       
450 

4

Silymarin (từ Chiết xuất cây kế sữa): 200mg
L-Ornithine hydrochloride: 80mg
Inositol: 10mg
Vitamin E (DL-α Tocopherol acetate):5mg
Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride): 2mg
Vitamin B2 (Riboflavin): 2mg
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride): 2mg

Viên Uống       
690 

5

Mỗi lọ 100 ml siro chứa 49,2 ml cao lỏng dược liệu tương 
đương: Bạch linh 0,72 g; Cát cánh 1,366 g; Tỳ bà diệp 2,6 g; 
Tang bạch bì 1,5 g; Ma hoàng 0,525 g; Thiên môn đông 0,966 g; 
Bạc hà diệp 1,333 g; Bán hạ 1,5 g; Bách bộ 5,0 g; Mơ muối 
1,125 g; Cam thảo 0,473 g; Phèn chua 0,166 g; Tinh dầu bạc hà 
0,08 g

Lọ Uống          
20 

6
Cao đặc rễ Đinh lăng 5: 1 (Extractum Radix Polysciasis 
spissum); Cao khô lá Bạch quả (Extractum Folii Ginkgo siccus) 
(Hàm lượng flavonoid toàn phần ≥ 24%

Viên Uống  2.200 

7

Cao nhân sâm (Panax ginseng) 16mg
Chiết xuất Nấm linh chi (Ganoderma lucidum) 12mg
Bột nhung hươu: 12mg
Bột sữa ong chúa: 8mg
Kẽm oxit: 5mg
Vitamin B1: 2mg
Phụ liệu: Gelatin, glycerin, nipagin, nipasol vừa đủ 1 viên

Viên Uống 1200



MẪU BÁO GIÁ

……….., ngày _____tháng____năm 2024

BẢNG CHÀO GIÁ
Kính gửi:    BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BẮC MÊ

Công ty ________(Tên đơn vị báo giá) xin kính gửi Quý cơ quan bảng báo giá danh mục trang thiết bị y tế chi tiết theo 
bảng tổng hợp như sau:

STT
Tên 

thuốc(theo 
GPLH/GPNK)

Tên hoạt 
chất / 
Thông 
số kỹ 
thuật

Nồng độ/hàm 
lượng(theo 

GĐKLH/GP
NK)

Dạng bào 
chế(theo 

GPLH/GPNK)

Quy cách 
đóng gói(theo 

GPLH/GPNK)

Nước 
sản 

xuất/Nhà 
sản xuất

Số 
GĐKLH 

hoặc 
GPNK

ĐVT(theo 
GĐKLH/
GPNK)

 Số 
lượng 

 Giá 
bán 
(có 

VAT) 

 Giá 
kê 

khai/ 
Giá 

niêm 
yết 

 
Thành 

tiền 
(VNĐ) 

 Ghi 
chú 

1              

2              

 Tổng cộng ( Đã bao gồm thuế VAT…%)   

  Bằng chữ: ( Ghi rõ số tiền bằng chữ)   

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
(Ký tên, đóng dấu)
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